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1. Thủ tục thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở nội vụ) xin chủ trương về việc thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới. Sở Nội vụ có trách nhiệm khảo sát, thẩm định; nếu đủ điều kiện Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới.

- Bước 2: Sau khi có chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nội vụ thông báo và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã lập Đề án thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới. 

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới về Đề án thành lập thôn mới, buôn mới, buôn mới, tổ dân phố mới; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản.

- Bước 4: Đề án thành lập thôn mới, buôn mới, tổ dân phố mới nếu được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản tổng hợp và biên bản chi tiết lấy ý kiến của cử tri) trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 5: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyến đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới của Ủy ban nhân dân cấp xã) gửi Sở Nội vụ để thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bước 6: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, đề án, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).

- Bước 7: Căn cứ vào hồ sơ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới.

- Bước 8: Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, số 10 đường Lý Thái Tổ, TP Buôn Ma Thuột. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ theo quy định). Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút. Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới.

- Đề án thành lập thôn mới, buôn mới, tổ dân phố mới. Nội dung chủ yếu của Đề án gồm:

+ Sự cần thiết thành lập thôn mới, buôn mới, tổ dân phố mới;

+ Tên gọi của thôn mới, buôn mới, tổ dân phố mới;

+ Vị trí địa lý, ranh giới của thôn mới, buôn mới, tổ dân phố mới (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý);

+ Dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của thôn mới, buôn mới, tổ dân phố mới;

+ Diện tích tự nhiên của thôn mới, buôn mới, tổ dân phố mới (đối với thôn phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta;

+ Các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND;

+ Đề xuất, kiến nghị.

- Biên bản tổng hợp và biên bản chi tiết lấy ý kiến của cử tri trong khu vực thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới về Đề án thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về việc thông qua Đề án thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới;

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới.

(Cơ sở pháp lý: Điều 8 Thông tư số 04/2012/TT-BNV, Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Sở Nội vụ thẩm định trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ hợp lệ của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

(Cơ sở pháp lý: Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 04/2012/TT-BNV).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thôn, buôn, tổ dân phố.

e) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

f) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập thôn mới, buôn mới, tổ dân phố mới.

h) Lệ phí: Không.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Điều kiện thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới:

- Giữ nguyên các thôn, buôn, tổ dân phố hiện có, đang hoạt động ổn định. Trong trường hợp quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch dãn dân, tái định cư hoặc điều chỉnh địa giới hành chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc do việc di dân, đã hình thành các cụm dân cư mới ở vùng núi cao, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi có địa hình chia cắt, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, thực sự cần thiết thì mới thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới.

- Quy mô số hộ gia đình:

+ Đối với thôn, buôn: Phải có ít nhất từ 100 hộ gia đình trở lên. Riêng đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đặc biệt khó khăn... (quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 04/2012/TT-BNV) phải có ít nhất 50 hộ gia đình trở lên;

+ Đối với tổ dân phố: Phải có từ 200 hộ gia đình trở lên.

- Trường hợp thành lập phường, thị trấn từ xã thì chuyển các thôn hiện có của xã thành tổ dân phố thuộc phường, thị trấn.

- Các điều kiện khác: Thôn, buôn, tổ dân phố phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân. Riêng đối với thôn phải bảo đảm diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình ít nhất bằng mức bình quân chung của xã.

(Cơ sở pháp lý: Điều 7 Thông tư số 04/2012/TT-BNV, Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND).
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
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